Nội dung học phần Ngôn ngữ học đối chiếu
 (Dựa vào Bùi Mạnh Hùng (2008). Ngôn ngữ học đối chiếu. NXB Giáo Dục)

Chương 1
I. Khái niệm đối chiếu (compare - contrast/ confront):

- so sánh: xem xét để tìm ra những điểm tương đồng hoặc khác biệt về mặt số lượng, kích thước, phẩm chất…

- đối chiếu: so sánh hai sự vật có liên quan chặt chẽ với nhau

(Từ điển tiếng Việt, Văn Tân chủ biên)

(ví dụ về so sánh những sự vật có sự tương đồng nhất định)

( so sánh/ đối chiếu là thao tác của tư duy giúp con người nhận thức thế giới khách quan, vạch ra mối quan hệ giữa hai hay nhiều sự vật, hiện tượng. (so sánh đối chiếu không đơn thuần là hoạt động đem cái này so với cái kia, mà là một hoạt động mang tính phát hiện, khám phá quy luật để tìm ra một hệ thống vừa hút vừa đẩy, vừa thống nhất, vừa đối lập)

- Trong ngôn ngữ học hiện đại:  so sánh đối chiếu là phương pháp lấy đối tượng là hai hay nhiều ngôn ngữ để làm sáng tỏ những nét giống và khác nhau (hoặc chỉ làm rõ những nét khác nhau) theo nguyên tắc đồng đại (synchronical/ contemparory principles). (Lê Quang Thiêm, 2004)

II. Ngôn ngữ học đối chiếu (Contrastive Linguistics): (tên gọi khác Phân tích đối chiếu – contrastive analysis, Nghiên cứu đối chiếu – contrastive studies, Nghiên cứu xuyên ngôn ngữ - cross linguistic studies, Nghiên cứu tương phản – confrontative studies)

- Ngôn ngữ học hiện đại tiếp cận ngôn ngữ theo ba cách:

- Ngôn ngữ học đại cương (essential/introductory  linguistics): nghiên cứu tất cả các ngôn ngữ trên thế giới nhằm làm rõ bản chất, chức năng, nguồn gốc của ngôn ngữ nói chung, xây dựng nên hệ thống khái niệm, phạm trù là công cụ để nghiên cứu một ngôn ngữ cụ thể.

- Ngôn ngữ học miêu tả (descriptive linguistics): miêu tả từng ngôn ngữ cụ thể để làm rõ đặc điểm của ngôn ngữ cần nghiên cứu

- Ngôn ngữ học so sánh (comparative linguistics): các ngôn ngữ của những cộng đồng người khác nhau được so sánh với nhau

+ Ngôn ngữ học so sánh lịch sử (historical comparative linguistics): làm rõ mối quan hệ về mặt cội nguồn và quá trình phát triển lịch sử của các ngôn ngữ được giả định là có quan hệ về nguồn gốc

(đưa cứ liệu về nguồn gốc ngôn ngữ)

( ngữ hệ Ấn Âu: dòng Ấn, dòng Iran, dòng Slave, dòng Roman (Ý, Pháp), dòng German (có tiếng Anh, Đức, Hà Lan

( ngữ hệ Semit: dòng Ai Cập, dòng Semit

( ngữ hệ Thổ: Thổ Nhĩ Kỳ, Azecbadan

( ngữ hệ Hán Tạng: Hán

( ngữ hệ Nam Phương: dòng Nam Thái, Nam Á, trong Nam Á có ngành Môn-Khmer, trong Môn – Khmer có tiếng Việt, Mường, Ba Na, Ka Tu…

+ Ngôn ngữ học so sánh loại hình (typological linguistics): phân loại ngôn ngữ trên thế giới dựa và những điểm giống nhau trong cấu trúc ngôn ngữ, không nhất thiết cùng một nguồn gốc

+ Ngôn ngữ học đối chiếu: nghiên cứu so sánh hai hay nhiều ngôn ngữ bất kỳ để xác định những điểm giống nhau và khác nhau, bất chấp yếu tố nguồn gốc hay loại hình nhằm phục vụ những nhu cầu lí luận và thực tiễn của người nghiên cứu. (phạm vi hẹp hơn nghiên cứu loại hình, và chỉ xét các yếu tố đồng đại chứ không mang tính lịch đại như nghiên cứu ngữ hệ/ nguồn gốc)

- Như vậy, ngôn ngữ đối chiếu với tư cách là một khoa học riêng biệt, là một phân ngành của ngôn ngữ học hiện đại, có mối quan hệ mật thiết với các phân ngành khác trong ngôn ngữ học và các môn khoa học khác như tâm lý học, xã hội học, vv.

III. Quá trình phát triển:

- Có lịch sử lâu đời: hầu hết các công trình ngữ pháp miêu tả đều có so sánh đối chiếu vô tình hay hữu ý.

- Đến 1789, James Pickbourne là người đầu tiên dùng thuật ngữ đối chiếu (contrast) gắn với hiện tượng khác biệt giữa các ngôn ngữ, trích theo Krzeszowski, 1990)

- Sau một số công trình nổi bật, nghiên cứu đối chiếu rơi vào khủng hoảng vì thiếu một hệ thống lí luận khoa học dẫn dắt. 

- Đến đầu thế kỷ XX, NNĐC phát triển theo ba hướng:

+ Công trình của Baudouin de Courternay (1902), nhà ngôn ngữ Nga gốc Ba Lan, so sánh tiếng Ba lan, Nga và tiếng Slave cổ, đáp ứng nhu cầu học tiếng Nga của công dân Liên Xô.

+ Công trình của Ch. Bally (1932) “Ngôn ngữ học đại cương và một số vấn đề của tiếng Pháp” đối chiếu tiếng Pháp và tiếng Đức, đáp ứng nhu cầu học tiếng Đức của người Pháp

+ Công trình của Ch. Fries (1940), Transfer Grammar của Z. Harris (1954), linguistics across Cultures của R. Lado (1957) đối chiếu tiếng Anh với những ngôn ngữ khác, xuất phát từ nhu cầu học tiếng Anh trên toàn cầu ngày càng tăng.

- Ở Việt Nam, công trình nghiên cứu đối chiếu đầu tiên là “Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ” của GS Lê Quang Thiêm (1989) với những luận cứ của tiếng Việt và tiếng Bungary, sau đó là cuốn “Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu các ngôn ngữ Đông Nam Á” của GS Nguyễn Văn Chiến (1992). Tại Hà Nội năm 1997 đánh dấu Hội thảo chuyên ngành đối chiếu ngôn ngữ lần đầu tiên ở Việt Nam. 

Chương 2

IV. Vị trí của ngôn ngữ học đối chiếu trong các bộ môn ngôn ngữ học hiện đại

1. Đối với loại hình học: nhiệm vụ trọng tâm là tìm ra các phổ niệm (language universals) và phân loại loại hình ngôn ngữ

	Đặc điểm
	Khuất chiết (hoà kết) - fusional
	Đơn lập - Isolating

	Đặc điểm từ pháp (lexical features)
	- Đơn vị từ thể hiện rõ nét

- Căn tố và phụ tố kết hợp chặt chẽ

- Từ biến hình nhiều
	- Đơn vị từ thể hiện không rõ nét

- Đơn vị cơ bản là hình tiết

- Từ không biến hình

	Đặc điểm cú pháp (syntactical features)
	- HIện tượng hợp dạng phát triển mạnh

- Quan hệ ngữ pháp thể hiện nhiều trong từ

- Trật tự từ khá tự do
	- Không có hợp dạng

- Quan hệ ngữ pháp không thể hiện trong từ mà thể hiện chủ yếu qua trật tự từ và hư từ

	Tiêu biểu
	Nga, Anh
	Việt, Hán

	Ngoài ra
	Chắp dính – agglutinating
	Hỗn nhập – Polysynthetic

	
	- Căn tố có thể là từ đơn

- Mỗi phụ tố chỉ mang một nghiã

-  Tiêu biểu là Turkish
	- Đơn vị vừa là từ mà cũng có thể là câu

- Tiêu biểu là Tschinuk ở Bắc Mỹ: inialudam (tôi đã đến cho cô ấy cái này)


(Theo Bùi Tất Tươm, 1997)

- Ngôn ngữ đối chiếu cung cấp nhiều tư liệu và phát hiện cụ thể về cấu trúc và hoạt động của các ngôn ngữ cùng và khác loại hình

2. Đối với ngôn ngữ học tâm lý và xã hội: nhiệm vụ là tìm hiểu các quá trình tâm lý và xã hội can thiệp vào quá trình thụ đắc một ngôn ngữ

- Trong nghiên cứu về thụ đắc song ngữ (bilingualism): 

- ngôn ngữ học tâm lý cho rằng trẻ em không có mô hình song ngữ lý tưởng (các khái niệm và từ xuất hiện một cách độc lập trong tư duy người nói)

- thông thương người nói sẽ phải sử dụng mô hình chuyển đổi từ một ngôn ngữ sang ngôn ngữ khác, tuỳ thuộc vào ngôn ngữ mặc định của anh ta.

- ngôn ngữ đối chiếu cung cấp những cứ liệu chứng minh và cơ sở lí luận cho các hoạt động nghiên cứu như trên

- Trong nghiên cứu về chính sách ngôn ngữ, sự chuẩn hoá ngôn ngữ:

- hiểu thế nào là ngoại ngữ đối với dân tộc Kinh, với dân tộc Êđê và các dân tộc khác

- những thuận lợi và những khó khăn của cộng đồng sử dụng một ngữ trong chính sách về ngoại ngữ/ ngôn ngữ chính thức ở một quốc gia

- ngôn ngữ đối chiếu cung cấp những sự so sánh đối chiếu và quy luật, bản chất cũng như phương pháp khoa học để làm chính xác thêm những nghiên cứu trên

3. Với lý thuyết biên phiên dịch:

- NNĐC khắc phục cách hiểu sai, đóng góp vào quá trình chuyển mã từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác

- Kết quả phân tích đối chiếu là thước đo để đo lường chất lượng bản dịch, sòng phẳng trong cách đánh giá bản dịch

- Kết quả phân tích đối chiếu cũng giúp cho thế hệ máy tính thông minh có thể cải thiện khả năng chuyển ngữ của mình, tránh những lỗi ‘vô hồn’ như vẫn thường gặp. www. altavista.com/babelfish

V. Những mục đích nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ xét trong phạm vi nghiên cứu ứng dụng thực hành ngôn ngữ

1. Chuyển di ngôn ngữ

- Dạy học ngoại ngữ và dịch thuật là một trong những động cơ mạnh mẽ nhất của quá trình hình thành và phát triển NNHĐC

- Ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ với ngoại ngữ


+ giọng ngoại quốc


+ học một ngôn ngữ có đặc điểm loại hình giống với tiếng mẹ đẻ thì dễ hơn

+ khái niệm “chuyển di ngôn ngữ” (language transfer) do T.Odlin (1989) khởi xướng trong công trình cùng tên: ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ với học ngoại ngữ. Đôi khi còn gọi là “giao thoa ngôn ngữ” (interference) (J. Fisiak, 1983. Present Trends in Contrastive Linguistics)

- chuyển di tích cực (positive transfer): giúp học dễ dàng hơn vì có sự giống nhau

- chuyển di tiêu cực (negative transfer): gây khó khăn do khác biệt

( hạn chế/ tránh sử dụng những cấu trúc xa lạ

( quá lạm dụng những cấu trúc gần gũi

- Có hai quan điểm liên quan đến chuyển di ngôn ngữ, nhưng điều phiến diện và cần có sự dung hoà:

+ Xem việc sử lỗi và dự báo lỗi là phương pháp toàn năng để dạy ngoại ngữ - error analysis (Corde), approximative system (Nemser), interlangauge (Selinker)

+ Làm ngơ những khác biệt của ngôn ngữ thứ nhất và ngôn ngữ thứ hai, thực hành theo phương pháp tự nhiên

- Vấn đề đặt ra là, lỗi do tiếng mẹ đẻ chiếm vị trí như thế nào trong ngôn ngữ trung 

gian của người học:

	Công trình nghiên cứu
	% lỗi giao thoa
	Đối tượng người học

	Grauberg 1971
	36
	Nói tiếng Đức, người lớn, trình độ nâng cao

	George 1972
	33
	Nói nhiều thứ tiếng, người lớn, tốt nghiệp đại học

	Dulay&Butt 1973
	3
	Nói tiếng Tây Ban Nha, trẻ em, nhiều trình độ

	Trần Thị Châu
	51
	Nói tiếng Trung, người lớn, nhiều trình độ

	Mukattash 1977
	23
	Nói tiếng Ả rập, người lớn

	Flick 1980
	31
	Nói tiếng TBN, người lớn, nhiều trình độ

	Lott 1983
	50
	Nói tiếng Italia, người lớn, sinh viên


(theo C.James 1980, R. Ellis 1996)

2. Khác biệt ngôn ngữ và khó khăn ngôn ngữ

- Khác biệt về ngôn ngữ không đồng nhất với khó khăn trong học ngoại ngữ. Khác biệt là phạm trù thuộc ngôn ngũ, còn khó khăn là phạm trù thuộc tâm lý tồn tại trong đầu óc từng người.

- Khác nhau giữa hai ngôn ngữ không phải khi nào cũng gây khó khăn với người học: Người Anh học hai từ anh và em/ cô cậu mợ dì dượng bác chú o thím  trong tiếng Việt khá khó khăn, nhưng người Việt học từ brother/ uncle/ aunt khá dễ dàng

- Do vậy, cần xác định (xét về việc dạy tiếng):

+ giống nhau cần yếu: giống nhau giúp người học chuyển di tích cực từ tiếng mẹ đẻ sang ngoại ngữ: trật tự từ giữa danh từ trung tâm và tính từ trong tiếng Anh, Hán là giống nhau, không cần dạy nhiều.

+ giống nhau không cần yếu: giống nhau không giúp người học chuyển di tích cực - phạm trù số của Anh - Việt

+ khác nhau cần yếu: khác nhau dẫn đến chuyển di tiêu cực: thanh điệu của tiếng Việt với người Anh, trọng âm của tiếng Anh với người Việt

+ khác nhau không cần yếu: khác nhau không dẫn đến chuyển di tiêu cực: động từ của tiếng Anh đối với người Pháp: hợp với ngôi thứ 3 số ít vs hợp với nhiều ngôi

- Phải xác định ngôn ngữ nào là ngôn ngữ nguồn, ngôn ngữ nào là ngôn ngữ đích

- Ngôn ngữ đối chiếu do vậy giúp thiết lập căn cứ để thiết kế chương trình, biên soạn tài liệu theo đối tượng người học 

+ (trẻ em, người lớn, người bản xứ, người nước ngoài, người nước này, người nước khác), 

+ nhưng không phải là căn cứ duy nhất: tuổi tác, mục đích, tâm lý, môi trường, vv.

- Ngôn ngữ đối chiếu giúp dự báo lỗi khi học ngoại ngữ, phân tích lỗi để tìm nguyên nhân và cách khắc phục. 

+ NNĐC dự báo lỗi trên cơ sở điểm giống nhau và khác nhau của ngôn ngữ, Phân tích lỗi (error analysis) dựa vào kết quả sử dụng ngoại ngữ của người học trong thực tiễn. 

+ Tuy nhiên, hai mảng này quan hệ chặt chẽ, NNĐC góp phần lí giải nhiều lỗi của người học, phân tích lỗi cung cấp nguyên liệu thô cho phân tích ĐC
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VI. Cơ sở đối chiếu (Tertium Comparationis)

- Hai đối tượng đối chiếu phải có một điểm chung. Đó chính là TC. Đây là yếu tố quyết định kết quả so sánh.

- Nếu đối chiếu hình vuông và hình chữ nhật:


+ TC: số cạnh và số góc ( như nhau


+ TC: tương quan về chiều dài của các cạnh ( khác nhau

- TC là một đại lượng chung không thuộc về một ngôn ngữ nào trong số những ngôn ngữ được đối chiếu. Nó có thể thuộc phạm trù phổ quát hoặc phạm trù chung của hai hay một số ngôn ngữ nào đó.

+ TC trong ngữ âm – âm vị học: đặc trưng về cấu âm-âm học, nét khu biệt âm vị


+ TC trong Từ vựng: nghĩa của từ và các nét nghĩa


+ TC trong ngữ pháp: tương ứng về cấu trúc và ý nghĩa


+ TC trong ngữ dụng: lực ngôn trung, các chức năng trong giao tiếp

- Việc xác định TC không nên dựa vào hình thức (cách gọi tên, khái niệm) vì sẽ dẫn đến sự bế tắc, hoặc lệch chuẩn, sai lầm, hoặc phiến diện. NCĐC nên dựa vào sự tương đương về nghĩa, các thành tố nghĩa

+ Ví dụ: nghiên cứu đối chiếu phạm trù “Thì” trong tiếng Việt và tiếng Anh ( có thể có trong tiếng Anh nhưng trong tiếng Việt thì cách tiếp cận không thống nhật, thậm chí còn không có thì trong tiếng Việt. 

+ Đề tài gợi ý là: Nghiên cứu đối chiếu các phương tiện biểu đạt ý nghĩa thời gian trong tiếng Việt và tiếng Anh

VII. Những cách tiếp cận cơ bản trong NCĐC các ngôn ngữ:

-Tuỳ vào nhiệm vụ mục đích, có hai cách tiếp cận:

A. Cách tiếp cận hai hay nhiều chiều: xem xét các hiện tượng được so sánh của hai hay nhiều ngôn ngữ. Câu hỏi đặt ra là: Những phương tiện nào có trong ngôn ngữ A và B dùng để biểu thị cái được xây dựng trong TC?
- Cách đối chiếu này thường có tựa đề dạng Những phương tiện/ cách thức biểu hiện phạm trù X trong ngôn ngữ A và B.
· VD1: Cách biểu thị ý nghĩa tương lai trong tiếng Anh và tiếng Việt

· VD2: Cách biểu thị ý nghĩa nguyên nhân trong tiếng Anh và tiếng Việt

· VD3: Cách biểu thị ý nghĩa mệnh lệnh trong tiếng Anh và tiếng Việt

- Cách tiếp cận này lấy TC làm trung tâm, không có ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Ở ngôn ngữ A có thể có 4 phương tiện biểu đạt, ngôn ngữ B có thể có ít hoặc nhiều hơn, vv.

- Cách tiếp cận này có nhiều khả năng ứng dụng cho nghiên cứu loại hình, biên soạn từ điển sắp xếp theo chủ đề.

B. Cách tiếp cận một chiều: giải thích ý nghĩa của một đơn vị, hiện tượng nào đó trong ngôn ngữ này và xác định những phương tiện biểu hiện ý nghĩa tương ứng trong ngôn ngữ khác. 

- có thể bắt đầu bằng cách miêu tả các hình thức trong ngôn ngữ thứ nhất rồi đối chiếu với ngôn ngữ thứ hai hoặc ngược lại. (ngôn ngữ nguồn và đích)

- Các tựa đề thường gặp là: Hệ thống X/ cấu trúc Y trong ngôn ngữ A và những hệ thống/ cấu trúc tương đương trong ngôn ngữ B.

· VD1: Trợ động từ trong tiếng Anh và những phương tiện tương đương trong tiếng Việt

· VD2: Những đặc điểm dụng học của từ WELL trong tiếng Anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt

· VD3: Về một số ý nghĩa của giới từ FOR trong tiếng Anh trong sự so sánh với những phương tiện tương đương về chức năng trong tiếng Việt 

· VD4: Cấu trúc bị động trong tiếng Anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt

· VD5: Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh và cách diễn đạt tương đương trong tiếng Việt

Chương 4:

VIII. Những nguyên tắc cơ bản trong đối chiếu các ngôn ngữ:

Theo Bùi Mạnh Hùng (2000), nghiên cứu ngôn ngữ cần tuân theo những nguyên tắc sau:

1. Nguyên tắc thứ nhất: Các phương tiện trong hai ngôn ngữ đối chiếu phải được miêu tả một cách đầy đủ và chính xác trước khi tiến hành đối chiếu để tìm ra điểm giống và khác nhau.

a. Có thể sử dụng kết quả của người khác đã nghiên cứu

b. Tự mình miêu tả những thuật ngữ và các đơn vị sử dụng để đối chiếu

2. Nguyên tắc thứ hai: Việc nghiên cứu không nên chú ý đến những phương tiện ngôn ngữ nào đó được tách biệt một cách máy móc, khiên cưỡng mà phải nằm trong một hệ thống. 

a. VD: không thể so sánh I và tôi mà không đặt trong hệ thống các vai giao tiếp, không so sánh will với sẽ mà không đặt trong hệ thống ý nghĩa chỉ về thời gian

3. Nguyên tắc thứ ba: Phải xem xét các phương tiện đối chiếu không chỉ trong hệ thống ngôn ngữ mà cả trong hoạt động giao tiếp.

a. VD1: trong tiếng Anh “you” có phạm vi hoạt động rất rộng và có rất nhiều phương tiện diễn đạt tương đương trong tiếng Việt tùy vào từng hoàn cảnh giao tiếp cụ thể

b. VD2: động từ trong tiếng Việt có chức năng biến đổi tùy thuộc vào từng hoàn cảnh giao thiếp cụ thể

4. Nguyên tắc thứ tư và là nguyên tắc hay bị vi phạm nhất: Phải đảm bảo tính nhất quán trong việc sử dụng các mô hình lý thuyết để miêu tả các ngôn ngữ đối chiếu

a. Phải sử dụng những khái niệm có thể phù hợp để miêu tả cả hai ngôn ngữ được đối chiếu và những khái niệm đó phải được hiểu cùng một cách

b. Phải theo cùng một khung lý thuyết

i. Nếu hiểu hình vị là một đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất có nghĩa (Bloomfield) thì tiếng Việt và tiếng Hán không có đơn vị từ, chỉ có hình vị; nhưng nếu hiểu hình vị là đơn vị có nghĩa của từ, tạo nên từ thì các ngôn ngữ này chỉ có từ, không có hình vị.

ii. Mặc dù sẽ là lí tưởng để có một hệ thống thuật ngữ trung lập để mô tả chung cho các ngôn ngữ, không thiên về một nhóm ngôn ngữ nào nhưng thực tế, ngôn ngữ đại cương hiện tại trên thế giới vẫn là “dĩ Âu vi trung” (thiên về ngôn ngữ biến hình) ( NGHỊCH  LÝ đang tồn tại

iii. Các khung lý thuyết về ngôn ngữ:

1. Ngữ pháp truyền thống – traditional

2. ngữ pháp cấu trúc – structural

3. ngữ pháp tạo sinh - cải biển – generative-transformational

4. ngữ pháp tri nhận - cognitive

5. ngữ pháp chức năng – functional

5. Nguyên tắc đơn giản, thiết thực với người dạy và người học tiếng

IX. Phương pháp đối chiếu:

1. Khái quát:

- Trong ngôn ngữ học có 2 phương pháp nghiên cứu chính:


+ Miêu tả (descriptive)


+ So sánh (comparative):



+ so sánh lịch sử

+ so sánh loại hình

+ so sánh đối chiếu 

+ so sánh bên trong ngôn ngữ (intralingual): so sánh giữa các đơn vị, phạm trù thuộc các cấp độ khác nhau trong cùng một ngôn ngữ: phân biệt âm vị ấm tố, hình vị - hình tố, các phạm trù ngữ pháp, các phương thức ngữ pháp..

+ so sánh bên ngoài ngôn ngữ (extralingual): so sánh các đơn vị, các phạm trù giữa các ngôn ngữ với nhau

2. Phạm vi đối chiếu:


+đối chiếu tổng thể hai ngôn ngữ: không khả thi ( phức tạp và ít hữu dụng

+ đối chiếu dấu hiệu: các đơn vị, các mặt, các cấp độ, các thuộc tính cụ thể của hai ngôn ngữ. 

( Theo Krzeszowski 1990, có 3 lĩnh vực so sánh đối chiếu dấu hiệu:

+ đối chiếu những hệ thống tương đương trong hai ngôn ngữ như đại từ, quán từ, động từ, hệ thống nguyên âm, hệ thống phụ âm

+ đối chiếu những cấu trúc tương đương: nghi vấn, phủ định, quan hệ, tổ hợp âm, âm tiết, phân bố các âm

+ đối chiếu những quy tắc tương đương như bị động hoá, đảo trật tự trong kết cấu nghi vấn, đồng hoá và dị hoá ngữ âm, vv.

( Theo Lê Quang Thiêm:


+ đối chiếu cấu trúc - hệ thống


+ đối chiếu phạm trù


+ đối chiếu chức năng


+ đối chiếu phong cách


+ đối chiếu lịch sử - phát triển

3. Các  bước đối chiếu:

a. Miêu tả

b. Xác định cái gì có thể so sánh với cái gì.

c. So sánh để thấy cái giống và cái khác


+ XL1 = XL2


+XL1 =/= XL2


+ XL1 = 0L2: thì trong tiếng Anh: Y, trong tiếng Việt: N

Ví dụ…

· Cách diến đạt câu nghi vấn trong tiếng Anh và các hình thức diễn đạt tương đương trong tiếng Việt

Vương Thị Đào
·  Hiện nay, cũng có nhiều quan niệm khác nhau về cách thức phân loại các câu hỏi trong tiếng Anh cũng như các loại ngôn ngữ khác. Xét theo cấu trúc ngữ pháp, câu hỏi trong tiếng Anh thành các loại như sau:
· - Yes/ No questions (câu hỏi có/không)
· - Wh- questions (câu hỏi có từ nghi vấn)
· - Alternative questions (câu hỏi lựa chọn)
· - Tag questions (câu hỏi láy lại)
· - Declarative questions (câu hỏi dạng tường thuật)
· Dựa vào tính chất câu hỏi và những phương tiện biểu thị câu hỏi, người ta có thể chia câu tiếng Việt thành các loại sau:
· - Câu hỏi tổng quát.
· - Câu hỏi có từ nghi vấn.
· - Câu hỏi lựa chọn.
· - Câu hỏi dùng ngữ điệu.
Chương 5                       Các bình diện nghiên cứu đối chiếu
X. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ âm -  âm vị học

1. Đối chiếu các đơn vị ngữ âm đoạn tính:

· Câu hỏi thảo luận:
· số lượng và phân loại phụ âm trong tiếng Anh? Tiếng Việt? số lượng và phân loại nguyên âm trong tiếng Anh? Tiếng Việt? số lượng và phân loại âm đệm trong tiếng Anh? Tiếng Việt? 
· Các hướng nghiên cứu đối chiếu về ngữ âm-âm vị:
· Mô tả đối chiếu những âm vị giống và khác nhau giữa hai ngôn ngữ
· Mô tả đối chiếu những biến thể của một số âm vị trong hai ngôn ngữ
· Mô tả, phân tích đối chiếu cấu trúc âm tiết, sơ đồ ngữ âm của các bài thơ và các bản dịch
· Đối chiếu khả năng kết hợp giữa các âm vị với nhau (các tổ hợp phụ âm, nguyên âm)
· Đối chiếu cấu trúc âm tiết (CV, VC, CVC, CCCVCCCC)
· Đối chiếu độ dài trung bình của từ (xét theo số lượng âm tiết
· Lưu ý đến đặc trưng loại hình ngôn ngữ (khác về loại hình sẽ phức tạp hơn)
· Đối chiếu về thanh điệu, ngữ điệu, trọng âm vẫn còn nhiều khó khăn do dữ liệu thu thập khó khăn và ít ỏi
· Tiếng Việt
phụ âm tắc ( cấu âm): Tăc bật hơi t’ ( thầy);

 tắc ồn, không bật hơi, vô thanh: t ( tay) , t ( trâu), c ( chào), k( co, qua, kẹo)

· VIỆT:Chú ý đến lưỡi nhiều (đầu lưỡi,mặt lưỡi,..)
· ANH: môi, răng, môi-răng, lợi, ngạc, ngạc-lợi, ,mạc
	Tiếng Việt
	Theo Đoàn Thiện Thuật, có 30 phụ âm (22 phụ âm đầu, 8 phụ âm cuối chưa tính phụ âm giữa w)
	22: b, m, f, v, t’, t, d, n, s, z, l, trong, song, rong, c, nhanh, k, nga, kha, ga, ?, h

8: p, t, k, m, n, hang, tau, tay
1: w quang

	Tiếng Anh
	Theo Peter Roach, có 24 phụ âm
	p, b, t, d, k, g

f, v, Ө, they, s, z,shoe, pleasure, h

Church, judge
m, n, fang, l, w, r, j


· Một số nhóm phụ âm T Anh không có trong T Việt:
· “abtrak” cho abstract, “kaptn”cho capstan
· Bỏ /s/, /z/ ở cuối từ
Câu hỏi thảo luận:

a. Hãy xác định hệ thống âm vị trong tiếng Anh và tiếng Việt, dùng hệ thống phiên âm quốc tế IPA để biểu thị các âm vị xác định được

b. Thử xác định các biến thể của âm vị trong mỗi ngôn ngữ và tìm ra điểm giống và khác nhau giữa hai ngôn ngữ

a. VD: TV – cá rô và cá gô (ở Sóc Trăng) : /r/ ~ /γ/ 

b. VD: TA - [thaim] ~ [taim]

c. Đối chiếu giới hạn phân bố của các âm vị trong hai ngôn ngữ: phụ âm đầu, tổ hợp nguyên âm, phụ âm cuối.

XI.  Nghiên cứu đối chiếu về từ vựng - ngữ nghĩa
· Có thể chọn khối từ vựng hạn chế để đối chiếu: các từ thực hiện chức năng ngữ pháp (do/does/did), các từ thay thế (đại từ), các từ có  giới hạn về phân bố (some/any)
· Ngoài ra, có thể đối chiếu thành ngữ, quán ngữ để làm sáng tỏ các khía cạnh văn hoá. Đối chiếu còn có thể thực hiện trên cơ sở giới hạn nhóm từ: từ lóng, từ nghề nghiệp, từ cổ, từ lịch sử, từ nguyên, từ vay mượn. 
· Một số trường hợp nổi bật khi đối chiếu về từ vựng không hạn chế:
· Giống nhau về hình thức và ý nghĩa: internet, chat, các từ vay mượn (Việt-Anh), hảo hán (haohan: bu dao chang cheng, bu shi hao han) (Việt – Hán)
· Giống nhau về nghĩa gốc, khác nhau về nghĩa hàm ẩn: amour (chuyện tình bất chính trong tiếng Anh và chuyện tình trong tiếng Pháp), từ mèo và cat, đại ca và da ge
· Đối chiếu các trường từ vựng chỉ một loại sự vật, hiện tượng, tính chất cụ thể (từ chỉ màu sắc, từ thân tộc, từ chỉ cảm xúc, chuyển động, tên gọi động thực vật, bộ phận cơ thể…): đây là một hướng nghiên cứu đang phổ biến
· Có thể đối chiếu các quan hệ ngữ nghĩa như đồng nghĩa, trái nghĩa, đa nghĩa, bao hàm nghĩa, ẩn dụ, hoán dụ:
· VD: cách dùng có tính ấn dụ tên gọi con vật trong tiếng Anh - Việt: đồ con bò, đồ con rùa, đồ chó, đồ con thỏ, bitch, horse
· VD: các uyển ngữ chỉ khái niệm chết trong tiếng Việt và các cụm từ tương đương trong T Anh: quy tiên, băng hà, nhập niết bàn, ra đi, thôi đã thôi rồi, khuất núi, nằm xuống…
1.CẤU TRÚC TỪ (WORD STRUCTURE)
----> Khi phân tích cấu trúc của những từ thuộc ngôn ngữ biến hình (inflecting language) có tính tổng hợp (syntheticity), từ (word form) chưa phải là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa của ngôn ngữ mà nó còn được tạo nên bởi những thành tố nhỏ hơn gọi là từ tố (hình vị-morpheme).
     *HÌNH VỊ (morpheme): là đơn vị nhỏ nhất có nghĩa, là bộ phận nhỏ nhất cấu tạo nên từ. Ví dụ: internationality, ungentlemanliness, deforestation

Hình vị có thể phân ra thành nhiều lọai theo các cơ sở khác nhau: 

---> Căn cứ vào tính độc lập hoặc phụ thuộc ý nghĩa:
     1.1.Tự nghĩa (Free): Căn cứ vào ý nghĩa độc lập của từ tố: teach-(-er) (-s)
     1.2.Trợ nghĩa (Bound): Căn cứ vào ý nghĩa không độc lập, chỉ được rõ ràng khi nằm trong kết cấu của từ: (teach)-er-s
---> Căn cứ vào ý nghĩa và vị trí:
     1.1.Chính tố (Root): Căn cứ vào ý nghĩa từ vựng của từ tố: teach-(-er)(-s)
     1.2.Phụ tố (Affix): Căn cứ vào ý nghĩa từ vựng bổ sung hoặc ý nghĩa ngữ pháp (số, giống, cách, ngôi, thời, thể, thức, thái, so sánh...): (teach) -er-s
----> Căn cứ vào khả năng tham gia cấu tạo từ mới hoặc chỉ tạo nên biến tố của phụ tố:
     1.2.1.Phụ tố cấu tạo từ mới (Derivation): (teach)-er
     1.2.2.Phụ tố tạo nên biến tố mang ý nghĩa ngữ pháp (Inflection): (teach)(-er)-s

----> Căn cứ vào vị trí của phụ tố đối với chính tố:
     1.2.3.Tiền tố (Prefix): un-(happy)
     1.2.4.Trung tố (Infix): 


1.2.5.Liên tố (Intrafix): 

        - (sale)-s-(girl); (trade)-s-(people)
        - (angl)-o-(saxon)
     1.2.6.Hậu tố (Suffix): (teach)-er-s
Phương thức cấu tạo từ tiếng Anh và tiếng Việt

Anh
Dùng một hình vị để tạo thành một từ: in, house, web (Anh)

Tổ hợp hai hay nhiều hình vị để tạo từ

Phương thức phụ gia:

Thêm vào tiền tố: pre-war

Thêm vào hậu tố: homeless

Thêm vào trung tố: singabloodypore

 Phương thức ghép các yếu tố gốc từ:

Nghĩa tổng hợp: Newspaper, motion sickness 

Nghĩa đặc biệt: greenhouse, lighthouse, blackboard

Phương thức láy:

zig zag, willy-nilly, ding-dong

.......................
Việt

· Phương thức dùng một tiếng làm một từ: tôi, bác, à, nếu
Phương thức tổ hợp các tiếng:

· từ ghép đẳng lập: 
· Các thành tố đều rõ nghĩa: ăn ở, ăn nói
· Có thành tố không rõ nghĩa: chợ búa, bếp núc, sầu muộn, các mú
· từ ghép chính phụ: 
· Các thành tố đều rõ nghĩa: tàu hoả, đường sắt, sân bay
· Có thành tố không rõ nghĩa: dưa hấu, xanh lơ, đỏ chót
· Từ ngẫu kết: bồ hòn, thằn lằn, kỳ nhông
· Phương thức tổ hợp các tiếng trên cơ sở hoà âm: từ láy (đôi, ba, tư)
· Có một từ gốc có nghĩa: xanh xao, nhanh nhảu
· Không có từ gốc có nghĩa: ra rả, rừng rực
Các mảng đề tài trong NCDC từ vựng
· Tr 195-204
1. khác nhau về hình thức & ý nghĩa: first floor trong tiếng Anh ( Mỹ >< Anh); tầng 1= tầng trệt ( Nam), tầng 2 ( Bắc)= lầu 1 (Nam) (BMH, tr.196)

2. giống nhau nghĩa gốc, khác nhau nghĩa phái sinh: mèo= nhân tình (Việt), cat= “người đàn bà tinh ranh” (Anh) (Xem từ điển)

3. Ý niệm có trong ngôn ngữ này mà không có trong nn khác ( tr. 199): cow, beef, pig, pork; sheep, lamb/mutton

4. ý nghĩa thể hiện bằng một đơn vị từ vựng = ngữ tự do: vd gánh ( Việt)=?? ( Anh), hiếu, hạnh, hủ tiếu , phở, nem rán vv
 5. hiện tượng đa nghĩa head (Anh)<> đầu ( Việt) (tr. 203), trong ẩn dụ
XII. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ pháp

· Đối chiếu ở bình diện ngữ pháp phong phú, đa dạng hơn
· Đối chiếu hình vị: trong các ngôn ngữ biến hình, có sự phân biệt chính tố và phụ tố, còn tiếng Việt thì không, ranh giới hình vị và từ không rõ ràng (mua áo mua xống, không vui không vẻ)
· Đối chiếu phương thức cấu tạo từ: phương thức phụ gia ở tiếng Anh, phương thức ghép và láy ở tiếng Việt
· Đối chiếu số lượng từ loại: lưu ý cách tiếp cận
· Đối chiếu các phạm trù ngữ pháp ngôi, số, giống, thời, thể, thức, dạng
· Đối chiếu trật tự từ trong các cụm từ tự do, cụm từ cố định (thành ngữ, quán ngữ, ngữ cố định định danh)
· Đối chiếu khuôn hình hoặc các câu: phân loại theo chức năng, theo cấu trúc, theo sự phân cực
Trong tiếng Việt, theo Mai Ngọc Chừ, có 10 từ loại:

· Danh từ

· Động từ

· Tính từ

· Số từ

· Đại từ: đại từ nhân xưng, đại từ thay thế (thế vậy), đại từ chỉ định, đại từ chỉ lượng (tất cả)

· Phụ từ: làm thành tố phụ cho danh từ (những, các, mọi, mỗi, từng) hoặc vị từ (vẫn, vừa, cứ, đã, rồi)

· Kết từ: và, còn, mà, thì, vì, nên, nếu, tuy, mặc dù

· Trợ từ: xuất hiện ở bậc câu, chỉ sự nhấn mạnh (cả, chính, đúng, đích thị) 

· Tình thái từ: đánh dấu câu theo mục đích nói: nghi vấn, mệnh lệnh, cảm thán, tường thuật  (à, ừ, nhỉ, nhé, hở, nghen) hoặc nhận xét, thái độ của người nói đối với nội dung nói hoặc người nghe (hình như, có vẻ, tất nhiên, đấy, đây)

· Thán từ: cảm xúc, gần với tiếng kêu của loài vật: ôi, ồ, oái…

Tiếng Anh: 
	Open wordclass
	Noun

	
	Verb

	
	Adjective

	
	Adverb

	Closed wordclass
	Article

	
	Quantifier

	
	Genitive

	
	Demonstrative

	
	Wh-words

	
	Pronoun

	
	Conjunction

	
	Preposition

	
	Interjection


XIII. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ dụng

· Còn gọi là ngữ dụng học đối chiếu, phân tích diễn ngôn đối chiếu

· Có nhiều ý nghĩa thực tiễn

· Có hai hướng đối chiếu

· Đối chiếu ngữ dụng trên cơ sở so sánh chức năng của một cấu trúc trong ngôn ngữ này với chức năng của một cấu trúc tương tự trong ngôn ngữ kia: How do you do; how do you go to work? Cố lên – Go – Ja you
· Dựa vào khái niệm hành động lời nói (speech acts)

· Cảm ơn, mời mọc, chào mừng, khen, hỏi, đề nghị, xin lỗi, chửi, thề nguyền, v.v.

· Hello – đi đâu đấy, ăn cơm chưa, làm gì đấy

· Coi chừng ốm – take care; khéo ngã – watch out; coi chừng rắn cắn – watch out for the snake; khéo vấp – mind your steps: negative-affirmative

· Thank you- quý hoá quá; khách sáo quá; đừng làm thế; làm tôi ngại quá

· HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ/HÀNH VI NGÔN NGỮ/  HÀNH VI LỜI NÓI:
· Ngôn ngữ không chỉ được dùng để thông báo hoặc miêu tả cái gì đó mà nó thường được dùng để “làm gì đó”, để thực hiện các hành động.Trong giao tiếp Austin (1960) và Searle (1969) đã chia ra 2 loại phát ngôn:

· Phát ngôn khảo nghiệm/trần thuật/khẳng định/miêu tả/xác tín) chứa những động từ trần thuật (constatives) nhằm trình bày một kết quả khảo nghiệm, một sự miêu tả về các sự vật, sự kiện, những báo cáo về hiện thực.Ví dụ: - Chiếc xe này màu xanh.- Cô ta đi phố một mình.
· Phát ngôn ngữ vi/ngôn hành chứa  những động từ  ngôn hành (performative) nhằm làm một việc gì đó như việc hỏi, việc đánh cuộc, việc bộc lộ cảm xúc của người nói. Ví dụ: - Tôi xin lỗi. – Tôi hứa đến sớm. Ngoài ra có những phát ngôn không phải là ngôn hành nhưng cũng được sử dụng để thực hiện các hành động. Ví dụ: - Quê cậu ở đâu?
· Ba loại hành động ngôn ngữ (speech acts):

· Hành động tại lời/Hành vi tạo lời (locutionary act): sử dụng từ, ngữ để tạo ra một phát ngôn về hình thức và nội dung.

· Hành động ngoài lời/Hành vi mượn lời (illocutionary act): mượn phương tiện ngôn ngữ, mượn các phát ngôn để gây ra một hiệu quả ngoài ngôn ngữ nào đó cho người nghe, người đọc hoặc ở chính người nói (ví dụ tạo ra một lời tuyên bố, một lời chào, lời hứa…). Ví dụ: Đóng cửa lại! Ngày mai, 25 tháng 7 ở Hà Nội sẽ có mưa lớn, gió mạnh….

· Hành động sau lời/Hành vi ở lời (perlocutionary act): là những hành vi người nói thực hiện ngay khi nói năng. Hiệu quả của chúng là những hiệu quả thuộc ngôn ngữ, có nghĩa là chúng gây ra một phản ứng ngôn ngữ tương ứng với chúng ở người nhận.

· Năm kiểu hành động ngoài lời:

· .1.Khẳng định/xác tín/tái hiện (assertives/representatives): 

· Ví dụ: Tôi nghĩ là phim đang chiếu…
· .2.Cầu khiến/điều khiển (directives): ra lệnh, yêu cầu…

· Ví dụ: Tôi ra lệnh cho anh về ngay.
· .3.Hứa hẹn/Cam kết (commissives): Ví dụ: Nếu mày làm thế nữa tao sẽ đánh mày chết…

· .4.Bày tỏ/biểu cảm (expressives): cảm ơn, chúc mừng, xin chia buồn…

· .5.Tuyên bố (declaratives): làm thay đổi trực tiếp trạng thái tồn tại của sự việc.:gọi là, bổ nhiệm, chỉ định, tuyên bố…

· Đối chiếu cách thức thể hiện tính lịch sự (politeness theory): negative face-positive face

· Phương Đông có lối nói tự khiêm

· Trình độ của tôi có hạn

· Có gì mong các bạn bỏ qua

· Theo thiển ý, ngu ý của tôi

· Mấy khi rồng đến nhà tôm

· Phương Tây có lối nói tự khẳng định

· Cách thức sử dụng các phương tiện chỉ xuất là hệ thống các đại từ nhân xưng, từ chỉ trỏ, từ so sánh, quán từ được sử dụng thay cho các danh từ hoặc các cụm/ngữ danh từ)


Những từ chỉ xuất có thể tập hợp thành 3 nhóm:

(1) Những đại từ nhân xưng (personal pronouns): (chúng) tôi,

tao, tớ, ta, mày, mi, bay, nó, hắn, y, (mình)… 

Ví dụ: Tôi đã gặp hắn.
(2) Những từ chỉ vị trí (locative), từ  chỉ  trỏ  vị  trí

(demonstratives: THIS, THAT, HERE, THERE, đây, đó, này, ấy, kia…) hoặc từ xác định (determiner: THE):

Ví dụ: Đây là đâu? Cái nầy là cái gì? Come (here)/Go (to
there)/Bring (back here)/Take (from here)
(3) Những từ chỉ thời gian (temporal): hiện nay, mai, lần sau…
Ví dụ: Hiện nay anh ấy làm ở đây với họ.
· Nghiên cứu cấu trúc hội thoại, đặc biệt là cặp kế cận (adjacency pair)

· Ví dụ: hành động hỏi đáp trong lần quen đầu tiên, trong đàm phán thương mại, qua điện thoại, vv

· Ví dụ: khen và đáp lời khen, xin lỗi và đáp lời xin lỗi, 

· Ngoài ra cũng có thể thảo luận về một số yếu tố ngôn ngữ - văn hoá – tâm lý

· Rồng/ Dê/ Ngựa trong ngôn ngữ của người Anh và người Việt

· Màu sắc trong ngôn ngữ của người Anh và người Việt

· Số đếm trong ngôn ngữ của người Anh và người Việt

.....................................................................................................................

Chi tiết đối chiếu Anh-Việt trên các bình diện ngôn ngữ

 Đối chiếu nguyên âm Việt - Anh

 

I. CƠ SỞ ĐỐI  CHIẾU

       1. Cơ quan cấu âm

       2. Các bộ phận chính

       3.Cơ sở xác định nguyên âm về mặt ngữ âm học

       4. Cơ sở xác định nguyên âm về mặt âm vị học

II. ĐỐI CHIẾU  NGUYÊN ÂM VIỆT- ANH

        1. Số lượng, đặc điểm

            Độ trầm bổng

            Tính cố định và biến đổi âm sắc

        2. Miêu tả một số nguyên âm cụ thể

             Nguyên âm trong tiếng Việt – Anh

             Nguyên âm và chử viết Việt- Anh

   I.    CƠ SỞ ĐỐI  CHIẾU 

  1. Cơ quan cấu âm

    - Tạo ra âm tiếng nói

  2. Các bộ phận chính

     - Răng

     - Lợi

     - Môi

     - Lưỡi 

     - Ngạc mềm 

     - Yết hầu

     - 3 khoang quan trọng ( khoang mũi, khoang miệng, khoang yết hầu) 

3.  CƠ SỞ XÁC ĐỊNH NGUYÊN ÂM VỀ MẶT NGỮ ÂM HỌC

 •   Cần xác định hộp cộng hưởng miệng và yết hầu. Đây là nguồn gốc thay đổi âm sắc của tiếng thanh.

  •  Mối tương quan giữa âm cơ bản với các họa âm thay đổi → âm sắc thay đổi → tạo ra một nguyên âm khác.

  •   Dựa vào độ mở của miệng, vị trí của lưỡi và hình dáng của môi để miêu tả nguyên âm         

 + Độ mở của miệng: tạo ra nguyên âm rộng (thấp), nguyên âm hẹp(cao)

   + Vị trí của lưỡi: tạo ra nguyên âm trước, sau, giữa

   + Hình dáng của môi: tạo ra âm tròn môi, âm không tròn môi

  •   Sự phân biệt nguyên âm còn ở dặc điểm trường độ: nguyên âm ngắn, dài

· Cơ sở xác định các âm về mặt âm  vị học  

Âm vị là đơn vị  được tổ hợp từ một số nét khu biệt . 

Âm vị có tính chất trừu tượng , còn âm tố (sound) có tính chất cụ thể. 

    Nguyên âm đôi hoặc nguyên âm ba cũng cần phân biệt mặt âm vị học và  mặt ngữ âm học.

    Âm vị bao giờ cũng hiện thực hóa bằng âm tố cụ thể. 

   Sự biểu hiệncụ thể đó gọi là biến thể âm vị.

       Hình thang  nguyên âm chuẩn 

               (cardinal vowel)

· II. ĐỐI CHIẾU NGUYÊN ÂM VIỆT- ANH 

· Độ trầm bổng 

Chia làm 2 khả  năng:

Bổng phân biệt với trầm kèm theo 1 đặc trưng nào đó .

+ Bổng phân biệt với trầm mà âm sắc được giữ nguyên từ đầu tới cuối 

+ Phân biệt hàng  trước / sau và hình dáng /  của môi : tròn môi / không tròn môi.

+ trầm : trầm vừa (nguyên âm sau không tròn môi).

Vowel: 3 âm  sắc : bổng / trầm / trầm  vừa.

Ex: bổng : i,  e ,ε , εˇ 

Trầm vừa : ώ, a , ɤ, ɤˇ, ă.

Trầm : u, o, ɔ, ɔˇ 

· Tiếng Việt: 13 âm đơn: 9 âm dài, 4 nguyên  âm ngắn. 

Nguyên âm dài: i,  e, ε, ɤ, a ,ă, u, w.

Nguyên âm ngắn:εˇ  ,  ɤˇ, ɔˇ .

   Tiếng Anh: 11 nguyên âm đơn, 5 nguyên âm dài, 6 nguyên âm ngắn.

Nguyên âm tiếng Anh:  3 âm sắc

Bổng; i, e, æ, i: 

Trầm vừa: 

Trầm: u, a, ɔ:

· B) Tính cố  định và biến đổi âm sắc: 


· 1. Âm cố định âm sắc như sau:

     2.  Nguyên âm không cố định âm sắc:    âm đôi (diphthong).

Nguyên âm tiếng  Việt: đóng vai trò trung tâm, chính  âm của âm tiết, 8 nguyên âm  Anh phân bố ở các vị trí  khác nhau: 

· Trong số 8 nguyên âm: hướng xuất phát-kết thúc như sau

· Nguyên âm đôi tiếng Anh:

Khác nhau giữa tiếng Anh và Việt; 

Âm đệm của tiếng Việt

Âm ba (triphthong) của tiếng Anh

Tiếng Việt: khác yêu tố cấu thành âm đôi              khác âm dài( trường  độ)

Nguyên âm ba( triphthongs):

Nguyên âm ba của  tiếng Anh, tổ hợp 5 âm đôi đóng.

Âm đệm của tiếng Việt và âm ba(triphthongs) của tiếng Anh

· Miêu tả đối chiếu một số âm cụ thể

· Nguyên âm trong tiếng Anh- tiếng Việt

1.Nguyên âm đơn: 11 nguyên âm 

( 5 nguyên âm dài + 6 nguyên âm ngắn)

        Nguyên âm dài: i:, u:, α:,3:, o?:

        Nguyên âm ngắn: i, e, æ, ə, α, u

2. Nguyên âm đôi: iə, əu, eə, uə, ai, ei, au, oi.

3. Nguyên âm ba: eiə, euə, aiə, auə, oiə 

 B. Nguyên âm tiếng Việt.

      13 nguyên âm đơn:

           9 nguyên âm dài: i, e, o, a, ơ, ε, oo

            4 nguyên âm ngắn: ê, â, ă, ô

      3 nguyên âm đôi: ie, ươ, uo

· Nguyên âm tương ứng và nguyên âm không tương ứng trong tiếng Anh – tiếng Việt.

   a. Bậc nhỏ dựa vào tiêu chí xét về mặt cấu âm, về độ mở.

    Âm đơn

    Việt: i, ư, u         Anh:  i, i:, u, u:

    Âm đôi

     Việt: ie, ươ, uo    Anh: iə, uə

 b. Bậc lớn vừa

    Việt: ê, ơ, â, o     Anh: e, з:, o:, và các âm đôi eə, ei, oi, əu

 c. Bậc lớn

   Việt: ε, έ, a, ă, o, ó    Anh:  æ, a: và âm đôi:  

                                     ai, au          

· Ví dụ minh hoạ.


Nguyên âm đơn

Tiếng Anh

/i/ bit, fish, sit, kiss

/i:/ mean, teach

/u/ pull, put, push

/u:/ food, soon, lose

/e/ men, yes, lend

/з:/ bird, purse

/æ/ man, bat, hat

/a:/ card, hafl, pass

/α/ pot, gone, cross

Tiếng Việt

/i/: tin, ý kiến, suy nghĩ 

/ư/ ưng, mừng,cưng  

/u/ tung, du, đu

/e/ mệt, tên, dê

//ơ/ mơ, lớn, hơn

/â/ tân, cần, thân

/έ/ anh ách,sách xanh

/ai/ ay, rau đay

/ó/ ong óc, tóc, vòng

/ε/ thèm, em, đẹp 

/oo/ xoong, mooc, too

 /a/ ta, mang, lan man

/oa/ toán, hoàng, ao, lào 

·    Nguyên âm đôi

/iə/ fierce, beard, hear  /ie/ hiền, tiên, miền

/uə/ tour, sure, moored / ươ/ hươu, hương

/eə/ air, scare               /uo/ luôn, uống, lúa

/ei/ pain, paid, face

/ai/ nice,  time

/oi/ lion, voice 

/əu/ home, most, load

/au/ gơn, house, loud

        Nguyên âm ba trong tiếng Anh 

            /eiə/ layer, player

            /aiə/ liar, fire

           /oiə/ loyal, royal

           /əuə/ mower, lower

           /auə/ power, hour

· Nguyên âm và chữ viết Việt - Anh

· Nguyên âm dài tiếng Việt

Âm vị /i/ ghi “y”: ý, ký, ngụy, suy ;ghi “ i” im, đi, thinh, nín

Âm vị /o/ ghi “ô” trong  ô tô, lông bông ; ghi “ôô” trong bôông bôông, môông môông.

Âm vị /o/ ghi “ o” trong mọi trường hợp: bò, lo, con. 

   Ghi “oo” trong mooc, boong.

• Nguyên âm ngắn trong tiếng Việt

   Âm vị /έ/ ghi “a” trong sách,xanh, mách

   Âm vị /?/ ghi “o” trong vòng, tóc, bóc

   Âm vị /ă/ ghi “ă” trong nhiều trường hợp:      ăm,ăn mặn, tăng, lặng, mắng.

     Ghi “a” trong đau tay, rau đay.

• Nguyên âm đôi tiếng Việt

   Âm vị /ie/ ghi “yê/  trong: uyển chuyển, yêu

     Ghi “iê” trong: tiêu điều, tiền tiêu

     Ghi “ ia” trong: chia, mỉa

   Âm vị /uo/ ghi “ uô”  trong: lúa, múa, thuốc

   Âm vị ghi “ươ” trong: ưa, chữa, ương bướng 
· Nguyên âm ngắn trong tiếng Anh

   Âm /i/ : bit, fish, sit, hit

   Âm /e/: men, yes, memory

   Âm /æ/: bat, man, hat

   Âm /?/: but, some, church, cup

   Âm/?/: spot, gone, cross, got

   Âm/u/: pull, brush, put

   Âm/ə/: ago, along

· Nguyên âm dài tiếng Anh

    Âm /i:/ :  mean, beat, peace

    Âm /з:/ : bird, fern, purse

    Âm /a:/: card, half, pass

    Âm/ ?:/ : saw, board, horse

    Âm /u:/ : soon, lose, too

۫۫ • Nguyên âm đôi tiếng Anh

     Âm /iə/: heard, beard, fierce

     Âm /eə/ : aired, cairn, scare

     Âm /uə/ : moored, tour

   Âm /ei/ : face, paid

   Âm /ai/ : tide, time, nice 

   Âm /?i/  : voice, void, join

   Âm /au/ : loud, ground, house, gown

   Âm / əu/ : nose, close

• Nguyên âm ba  trong tiếng Anh:

   Âm /eiə/ :  layer, player

   Âm /aiə/ : liar, fire

   Âm / oiə/ : loyal, royal

  Âm / əuə/ : lower, mower

  Âm / auə/ : power, hour

.................................................

   ĐỐI CHIẾU PHỤ ÂM ANH-VIỆT


 1.  Định nghĩa 
 2.  Phân loại
 3.  Cơ sở đối chiếu
    (Cơ sở miêu tả phụ âm)
 4.  So sánh
      + Giống nhau
      + Khác nhau


1. Định nghĩa phụ âm

· Là những âm được phát ra bị một cản trở nào đó, như qua khe hở của dây thanh, sự tiếp xúc của đầu lưỡi với răng, sự khép chặt của môi... làm cho tiếng phát ra không dễ nghe, không êm tai, có tiếng động, tần số không ổn định.

·   Vd: b, v, f…

2. Phân loại

  *  Căn cứ vào tỉ lệ tiếng động và tiếng thanh mà đặt tên cho những phụ âm khác nhau

       + Phụ âm vô thanh ( p, t, k)

       + Phụ âm hữu thanh (đ, b, g)

       + Phụ âm vang (m, ng, l)

 *  Căn cứ vào phương thức cấu tạo âm

       + Phụ âm xát (v, s, g)

       + Phụ âm tắc ( p, t, b, d)

*  Căn cứ vào vị trí cấu âm

   -  P/â môi: + p/â môi-môi (vd: b, p, m)

                      + p/â môi-răng (vd: v, f)
   -  P/â đầu lưỡi-răng trên: t, n
   -  P/â đầu lưỡi-răng dưới: s, z
   -  P/â đầu lưỡi-lợi: l, d (ở tiếng Việt)
   -  P/â đầu lưỡi-ngạc cứng: s, r

   -  P/â mặt lưỡi-ngạc: c, ɲ 
  -   P/â mặt lưỡi quặt: tr (tiếng Việt)
   -  P/â gốc lưỡi-ngạc mềm: k, g, ŋ
   -  P/â họng: h, x
3. Cơ sở đối chiếu 

 a) Phương thức cấu âm

· P/â xát: do cọ xát, phát sinh do luồng không khí đi ra vì cản trở một phần, khí phải lách qua khe hở để phát ra với cọ xát của bộ phận cấu âm.

                     Vd: f, v

· P/â tắc: là có một tiếng nổ sinh ra do luồng không khí từ phổi bị cản trở, rồi phải phá vỡ cái cản trở để phát ra.

                               Vd: t, d, b

· P/â rung: do luồng không khí phát ra đường miệng bị lưỡi chặn lại nhưng sau đó lại được thoát ra ngay do chỗ chặn được mở ra, rồi bị chặn lại, rồi mở ra, cứ thế luân phiên. 

                                Vd: r

b) Về vị trí cấu âm

1.Đặc điểm bộ phận cấu âm (table1)

2.Xu hướng phát âm (table 2)

4. So sánh

· Giống nhau

· Tiêu chí phân loại và đều sử dụng phương thức cấu âm và sự định vị để xác định khi phân tích phân loại đối chiếu

     + về vị trí phát âm:

 

- 4 p/â môi - môi (b, p, m, w)

 

- 2 p/â môi - răng (v, f)


- 2 p/âm lợi (d, n)



- 1 p/âm ngạc (j)

+ Về phương thức cấu âm có:


- 5 p/â xát (f, v, s, z, h)


- 5 p/â tắc (t, d, b, k, p)


- 3 p/âm mũi (m, n, N)


- 1 p/âm bên (l)


- 2 p/âm gần đúng (w,j)

+ Về độ vang của âm

 
- 6 p/âm vô thanh (p, t, k, f, h, s)


- 10 p/âm hữu thanh (b, d, v, z, m, n, N, l, w, j)

· Đều dựa vào các tiêu chí vô thanh, hữu thanh, bật hơi giống nhau để so sánh.

 Các p/â ở hai ngôn ngữ có đặc điểm chung là khi phát âm đều được tạo bằng luồng không khí bị cản trở

· Số lượng phụ âm tương đối giống nhau. 

  - Tiếng Anh: 24 phụ âm

  - Tiếng Việt:

               + 22 phụ âm đầu

               + 8 phụ âm cuối (6 p/â + 2 bán ng/â)

· Hai ngôn ngữ đều có đa số phụ âm trùng nhau về chữ viết. 

b) Khác nhau

· Tiếng Anh có nhiều p/â tiêu chí răng f, v, th; lợi t, d, s, z, n, l; lợi ngạc l, z,ts,dz còn tiếng Việt tiêu chí lưỡi có trong nhiều p/â như: đầu lưỡi bẹt t,d,n,l; đầu lưỡi quặt tr, s, r; mặt lưỡi k, ng,x, g

· Tiếng Việt có những p/â mà tiếng Anh không có.

        * Ví dụ: - p/â quặt lưỡi: tr

                     - p/â mặt lưỡi: nh, kh, ng

· Tiếng Anh cũng có những phụ âm mà tiếng Việt không có: âm gần đúng

          Vd:  - môi-môi: w

                  - ngạc lợi: r

                  - ngạc: j

· P/â k,g trong tiếng Anh là tắc mạc nhưng k trong tiếng Việt lại là tắc gốc lưỡi còn g là xát gốc lưỡi

· Tiếng Việt có các p/â tắc, xát. Tiếng Anh, ngoài các p/â đó còn có các phụ âm tắc-xát như ts, dz

· Hai ngôn ngữ có các phương thức đối chiếu như vô thanh, hữu thanh, bật hơi, không bật hơi khác nhau 

         * Vd:  + b, d  tiếng Việt

                   + f, v tiếng Anh.

· Tiếng Việt có 

  +  P/â đứng đầu âm tiết như: b, th, ph, v, đ, d, gi, l, tr, q, k, s, r, kh, h. 

  +  P/â đứng sau âm tiết như: -p, -t, -ch, -c, -m, -n, -nh, -ng

  * Đối với tiếng Anh, các phụ âm đứng trước và sau âm tiết đều được.

         Vd: s (sea, was), r (rose, her), f     (figure, of), l (lost, until)

· Khác với tiếng Anh, tiếng Việt còn có tác động của giọng nói ở các địa phương.

        - VD : * Ở miền Bắc 

                           + “s-x” (sóng-xóng)

                           + “n-l” (nữ-lữ),  

                           + “l-n” (lên-nên), 

                           + “tr-ch” (trình-chình)

                * Ở miền Nam

                           + “v-d” (và-dà) 

                           + “t-c” (hất-hấc), 

                           + “n-ng” (cơn-cơng)

............................................................................

Đối chiếu  Câu Nghi Vấn của Tiếng Anh – Tiếng Việt
· Trong tiếng Anh 


Ví dụ:

· A: When you are going to get maried?
B: Next year.


· A: When did you get maried?
B: Two years ago.

· Trong tiếng Việt 


Ví dụ:
A: Khi nào em tốt nghiệp đại học?
B: Sang năm.


     A: Em tốt nghiệp đại học khi nào?

     B: Năm ngoái.
Về cách thức : (Phương tiện đi lại)


 Trong Tiếng Anh

    A: How do you go to cinema ?
B: By bicycle


 Trong tiếng Việt

    A: Em đi bằng phương tiện gì?
 B: Bằng xe máy

· Yes/no question
· Câu hỏi đuôi( tag question)

· Câu hỏi có trợ động từ

· Câu hỏi trần thuật tăng ngữ điệu cuối câu

· Câu hỏi nhấn mạnh hùng biện
· Câu hỏi đuôi 
(tag question)
· Có ý tìm kiếm sự đồng tình hay xác nhận ở người đáp.

Cấu trúc : 

    S + V phủ định, v khẳng định?

S + V kđ, v pđ?

Ví dụ :


Tom is your brother, isn’t he? Tom là anh trai của ban, phải không?

· Đối chiếu câu hỏi đuôi trong tiếng Anh và Tiếng Việt
· Tiếng Anh:

    S + V phủ định, v khẳng định?

S + V kđ, v pđ?



Loại câu đặc biệt trong Tiếng Anh. Có lên giọng và xuống giọng.
· Tiếng Việt:

     Loại này không có trong tiếng Việt -Dịch:C +V→ à/ phải không/ đúng thế không/ư/ có phải là/ đúng không/ được không/à/ …?( not comma) 
Đôi khi những từ này đặt lên đầu câu để nhấn mạnh.

Ví dụ: Có đúng Tom là anh trai bạn không?
· 
Câu hỏi hình thức trần thuật có sử dụng ngữ điệu thăng cuối câu {glide-up-declarative questions}

· Dùng ngữ điệu
     Ví dụ:

Mrs.Hoa is your mother?↑

You are a pilot?↑

· Trong tiếng Việt:

·  Có thêm từ cảm thán vào cuối câu

·      Ví dụ :

· Bà Hoa là mẹ bạn à? ↑
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MỘT SỐ CHỈ TỐ LỊCH SỰ TRONG HÀNH ĐỘNG NGỎ LỜI GIÚP ĐỠ BẰNG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
( Hồ Thị Kiêu Oanh, Tc Ngôn ngữ & Đời sống, 4, 2011, tr31-37)

OUTLINE

· Đặt vấn đề

     Hành động lời nói và lịch sự

2. Khái niệm về lịch sự

3. Khái niệm hành động ngỏ lời

4. Những chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời bằng tiếng Anh và tiếng Việt

Đặt vấn đề:

Một số hành động nghiên cứu về hành động ngỏ lời còn có nhiều hạn chế

“Ngỏ lời giúp đỡ” là hành động thường gặp trong giao tiếp hàng ngày

=> Do vậy, trong buổi thuyết trình này chúng tôi đề cập tới một số bước nghiên  cứu sau

Mô tả những chỉ số lịch sự được sử dụng trong hành động ngỏ lời giúp đỡ của người Úc và người Việt bản ngữ

Vài nét so sánh xét theo chiều hướng trực tiếp, gián tiếp trong những tình huống khác nhau.

Giải thích nguyên nhân sâu xa và kết luận

Hành động lời nói

Khái niệm: 


    Là một đơn vị giao tiếp thực hiện một chức năng nào đó. (Theo Austin J, Searlr J.R, Và Levison S. C)

Ví dụ: khen, xin lỗi, ngỏ lời giúp đỡ, hoặc chỉ để chào xã giao…

+ Bạn đi đâu đó?

+ Where are you going?

Phân loại:

+ Theo Austin J: Hành động lời nói thường để nói tới hành động ngôn trung (Illocutionary act)

-> Điều đó có nghĩa: hành động khác nhau của ngôn ngữ được phân loại dựa vào sự phân loại của động từ biểu thị hành động
+ Theo Searle J. R: 

   * dựa vào hành động ngôn trung để phân loại các kiểu hành động lời nói như: tuyên bố- declaritives, biểu cảm- expressives, cam kết- commissives…

Vd: Tôi có thể giúp gì cho bạn?


    May I help you?

-> người nói có thể phát ngôn một câu hoặc nói trực tiếp điều muốn nói, cũng có thể để cập tới một hành động ngôn trung khác

· những phát ngôn thuộc loại này gọi là những hành động lời nói gián tiếp

** Các nhà nghiên cứu đã khẳng định: lời nói gián tiếp liên quan tới mức độ lịch sự khác nhau.

· Khái niệm về lịch sự

Tiếng Anh


Politeness

Nhà nghiên cứu Hoàng Phê: Lịch sự: “…có cách cư xử lịch thiệp và biết tuân theo lề lối chuẩn mực xã hội trong giao tiếp”.

Quan điểm truyền thống: Lịch sự còn bao gồm khái niệm lễ (lễ nghi)        “Tiên học lễ hậu học văn”

· Tiếng Việt


Lịch sự 

· Lễ: “là một bộ phận những phép tắc chi phối cách cư xử cho phải lẽ trong mối quan hệ đa chiều chủ yếu mang tính tôn ti thứ bậc trong đó kẻ dưới phải biết kính trọng người bề trên và người bề trên có bổn phận phải quan tâm đỡ đần kẻ bề dưới”

· Đặc trưng của văn hóa Việt Nam: “tính cộng đồng và tôn ti thứ bậc được đề cao như một ước lệ xã hội trong cách xử thế của người Việt”

· Nhiều nhà nghiên cứu phương Tây: Lịch sự mang tính duy lý và không đặt nặng vai trò của ước lệ xã hội.

· Nhà nghiên cứu Brown P và Levinson S đưa ra một lí thuyết về lịch sự bao quát và chi tiết:        đưa ra những nguyên tắc về lịch sự và đúc kết 5 loại chiến lược tùy vào mức độ nguy cơ đe dọa thể diện

· Nguy cơ đe dọa thể diện được tính bởi:

(Khoảng cách xã hội (social distance)

(Quyền lực tương đối ( relative power)

(Phạm vi áp đặt tuyệt đối trong một nền văn hóa

· Nội dung chủ yếu trong lí thuyết của Brown P và Levinson S là khái niệm về:

   Thể diện gồm: 

              (thể diện âm tính: ý muốn độc lập,  không áp đặt


        (thể diện dương tính: ý muốn hòa đồng của các đối tượng tham gia giao tiếp 

      Họ khẳng định: cơ bản là lịch sự mang tính duy lí liên quan một cách có hệ thống với ý định của con người trong mọi ngôn ngữ

· Lịch sự: 

( Lịch sự mang tính ước lệ xã hội (conventional politeness) 

( Lịch sự mang tính duy lý (volitional politeness)

KHÁI NIỆM HÀNH ĐỘNG NGỎ LỜI

Là hành động lời nói mà người ngỏ lời hoặc tự nguyện đưa ra hoặc bị buộc phải đưa ra, để mang lại cái gì hoặc mang lại sự giúp đỡ phục vụ cho người nghe mà người ngỏ lời cho là có lợi cho người nghe và cam kết sẽ thực hiện. (theo Rabinowitz J. F.)

Thường bắt nguồn từ sự hiểu biết chung về tình huống của  những người tham gia giao tiếp và thường dựa theo ước muốn, nhu cầu của người nghe mà người ngỏ lời giúp đỡ có thể cảm nhận và cho thấy tính sẵn lòng và khả năng thực hiện

Hành động ngỏ lời giúp đỡ có thể là hành động đe dọa thể diện hặc nâng cao thể diện trong văn hóa người Việt và người Úc

Theo phân tích của Rabinowitz J. F. , hành động ngỏ lời giúp đỡ thường là hành động có nguy cơ đe dọa thể diện đối với người Úc hơn là người Việt 

Những tương đồng hay khác biệt trong cách dùng những chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh và tiếng Việt



Những chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời bằng tiếng Anh và tiếng Việt

LOẠI CHIẾN LƯỢC

(Loại chiến lược trực ngôn (TN) direct strategy category).
· Được người Việt và người Úc dùng phổ biến hạng thứ hai bất chấp các giá trị về quyền lực tương đối và khoảng cách xã hội.

· Chiến lược đề nghị trực tiếp (ĐN) (direct suggestive strategy) được chuộng nhất trong ngữ cảnh:

· VD1: Một học viên cùng tuổi ngỏ lời giúp cô giáo đã quen thân khắc phục tình trạng máy vi-đê-ô bị hỏng.



- “Cô giáo để em xem cho ạ!” (“you let me have a look!”).



(  TTTT “cho”, “ạ” làm tăng lực ngôn trung cho hành động.



( (TTT) phi đối xứng cô giáo-em rút ngắn khoảng cách xã hội.

Loại chiến lược gián ngôn ước lệ (GNUL) (conventionally indirect strategy category).

· Được người Việt và người Úc sử dụng phổ biến nhất bất chấp giá trị quyền lực tương đối và khoảng cách xã hội.

· Người úc thích dùng GNUL với điều biến tố nội vi.

· VD2: Học viên mới nhập học ngỏ lời cho học viên khác mới quen cùng lớp và đồng lứa mượn vở vì thấy người này rất lo lắng vì bị mất bài ghi lần trước:



-  “You can photo mine if you’d like”. 

Or
- “Would you like to photocopy my notes from the last lecture?”.


( if you’d or would you like nhằm:


- Làm giảm lực ngôn trung của hành động.


- Dò hỏi ước muốn của người nghe.


- Tránh sự áp đặt đối với người nghe.

· Người Việt lại có khuynh hướng dùng với điều biến tố ngoại vi.


- Diễn đạt thành phần rào trước (preparators), đón sau (grounders), vừa rào trước vừa đón sau (disarmers).


- Phổ biến nhất là dùng yếu tố rào trước  với điều biến tố tăng lực về từ vựng.

· Trong VD1:

 
- “Cô giáo vất vả quá. Tôi có thể giúp gì được không?

              (                          (

Hành động rào trước. Hành động ngỏ lời (giúp đỡ) trung tâm.


- Người Úc sử dụng chiến lược này với điều biến tố giảm lực về cú pháp:



- “I might know how to get it working. Would you like me to try?”.

 

( “Might” ở thành phần rào trước và “would” ở ngay cả hành động ngỏ lời trung tâm.

Loại chiến lược gián ngôn phi ước lệ (GNPUL) (non-conventionally indirect strategy category).

· Ít được cả người Úc và người Việt sử dụng nhất.

· Trong VD1:

Người Úc:


-  “Are you alright there?”. (Có chuyện gì không cô?).


( Dùng dạng thức nghi vấn dò hỏi ý muốn người nghe,tránh sự áp đặt đối với người nghe.


( Phép lịch sự âm tính phù hợp với văn hóa thiên về chủ nghĩa cá nhân.

Người Việt: 


- “Tôi biết sửa loại máy này đấy!”. (I know how to fix this video!”).


( TTTT nhấn mạnh “đấy”: xác nhận khả năng sẽ có thể thực hiện hành động ngỏ lời.


( Phép lịch sự dương tính phù hợp với văn hóa làng nước.

· TIẾNG ANH

· Đa số ĐBT dùng trong hành động ngỏ lời giúp đỡ của người Úc là điều biến tố giảm lực về cú pháp ( giảm ảnh hưởng của hành động lời nói này.

· Thể hiện: phương tiện “thì, thể, thức” ( tránh nguy cơ áp đặt đối với người nghe.

( Lịch sự âm tính

· TIẾNG VIỆT

· ĐBT dùng trong hành động ngỏ lời giúp đỡ của người Việt là điều biến tố tăng lực.

· Thể hiện:  tình thái từ (TTT) chủ yếu là những chỉ tố (biểu thị quan hệ) xã hội và tiểu từ tình thái (TTTT).

( Lịch sự dương tính

· Thật vậy: phương tiện ngôn ngữ chủ yếu diễn đạt tính lịch sự trong tiếng Việt là các chỉ tố xã hội như TTT, KN và TTTT thể hiện sự kính trọng “ạ”.

    CÁC CHỈ TỐ BIỂU THỊ QUAN HỆ XÃ HỘI TRONG HÀNH ĐỘNG NGỎ LỜI GIÚP ĐỠ CỦA NGƯỜI ÚC VÀ VIỆT

· SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH DÙNG ĐBT CỦA NGƯỜI ÚC VÀ NGƯỜI VIỆT

· PHƯƠNG DIỆN LOẠI HÌNH
 NGÔN NGỮ

( Tiếng Việt là NN đơn lập, đơn âm tiết và không biến hình ( thái độ lịch sự của người ngỏ lời đối với người nghe được thể hiện qua những TTT, KN, TTTT thể hiện sự kính trọng “ạ”.

( Tiếng Anh là ngôn ngữ biến hình, những phương tiện cú pháp (hơn là TTT) như thì, thể, thức là phương tiện chính yếu để thể hiện tính lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ.

· PHƯƠNG DIỆN VĂN HÓA

· Người Việt thuộc nền văn hóa mang tính cộng đồng làng nước và tôn ti thứ bậc ( ngỏ lời giúp đỡ là hành động nâng cao thể diện. 

· Việc dùng những TTT đối với người ngoài tộc, KN hay TTTT thể hiện sự kính trọng theo phép tắc xã hội,tuân thủ tính thứ bậc trong xã hội Việt Nam.

· PHƯƠNG DIỆN VĂN HÓA

(Người Úc thuộc nền văn hóa mang tính cá nhân và bình quyền trong đó sự tôn trọng quyền tự do cá nhân, không can thiệp vào đời tư người khác và sự bình đẳng được đánh giá cao.

- Ngỏ lời giúp đỡ thường là hành động đe dọa thể diện đối với người nghe ( người Úc thường thể hiện bằng Gián Ngôn Ước Lệ, giảm nhẹ lực ngôn trung tỏ thái độ tôn trọng quyền tự do của người khác.

· KẾT LUẬN

· Lịch sự ngôn ngữ bao gồm cả lịch sự mang tính ước lệ xã hội và lịch sự mang tính duy lí.

· Giá trị văn hóa xã hội ảnh hưởng đến cách thức giao tiếp của một cộng đồng.

...................
Khảo sát nhỏ
PHÉP LẶP TRONG QUẢNG CÁO 
TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
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GIẢNG VIÊN:  Trương Bạch Lê
PHÉP LẶP TRONG QUẢNG CÁO TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT

   I.Mở đầu:

  II.Thân bài:

1.Phép lặp từ vựng kết hợp lặp ngữ pháp

    1.1 Lặp từ đồng nhất

1.2 Lặp từ đồng nghĩa hoặc cận đồng nghĩa

    1.3Lặp bao hàm 

   2. Phép lặp ngữ âm kết hợp lặp ngữ pháp

   3.Phép lặp từ vựng, ngữ âm, và ngữ pháp
4. Phép liên tưởng kết hợp phép lặp
              4.1 Phép liên tưởng kết hợp phép lặp ngữ âm, ngữ pháp
          4.2 Phép liên tưởng kết hợp phép lặp ngữ pháp
  III.Kết bài :

  IV.Tài liệu tham khảo:

I.Mở đầu :

       Ngày nay chúng ta đang sống ở thời đại bùng nổ thông tin nên Quảng cáo trở thành phần không thể thiếu nhất trong phương tiện truyền thông đại chúng như tivi, báo đài....Quảng cáo mang người tiêu dùng đến gần với thông tin, chất lượng sản phẩm.Theo một quan điểm của xã hội học thì Quảng cáo sẽ phát triển mạnh trong cộng đồng mà cá nhân có mức thu nhập cao hơn mức trung bình và nơi có những tiến bộ kĩ thuật để có thể sản xuất hàng loạt (Vestergaard & Schroder 1985).Theo nhu cầu và cạnh tranh trong sản xuất , môi trường quảng bá sản phẩm trở nên phong phú, đa dạng và mang tính cạnh tranh cao là điều tất yếu.Bây giờ quảng cáo trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống, nó cũng mang lại nguồn kinh tế cho nhiều người . Có thể thấy được rõ rang mỗi ngày chúng tôi tiếp xúc quảng cáo rất nhiều . Theo như  Blake Clark cho biết “ Cuộc sống của người đàn ông bình thường và cuộc sống của người đàn ông làm quảng cáo khác nhau ở việc một người dành nhiều thời gian cho gia đình mình còn người kia thì hầu như chỉ biết đến khẩu hiệu quảng cáo “(Blake Clark, The Advertising Smokescreen, 1998).Có thể nói rằng quảng cáo đã trở thành người phát ngôn chính thức cho doanh nghiệp như một hình thức có thể kết nối được chặt chẽ thế giới thương mại và tiếp thị,quảng cáo còn lài công cụ hỗ trợ mạnh mẽ truyền tải thong tin sản phẩm từ người bán sang người mua.Nó ảnh hưởng và thuyết phục  người mua tin tưởng và chọn lựa sản phẩm.

Trong quá trình tạo ra một đoạn quảng cáo thì sự lựa chọn cách thể hiện cách chinh phục người mua là điều quan trọng nhất.Những câu khẩu hiệu, những đoạn quảng cáo nổi tiếng là điều gì đó bí ẩn rất xứng đáng nghiên cứu từ góc độ đối chiếu ngôn ngữ học.Như trong bài này chúng tôi sẽ thực hiện bài phân tích sử dụng phép lặp trong quảng cáo trong Tiếng Việt và Tiếng Anh.
II.Thân bài :

1.Phép lặp từ vựng kết hợp lặp ngữ pháp:
Hầu hết trong các khẩu hiệu quảng cáo, lặp ngữ pháp thường được kết hợp tinh tế với lặp từ vựng. Do đó, các khẩu hiệu này không chỉ có tính chặt chẽ, đối xứng mà các thông điệp cũng được nhấn mạnh, làm cho khách hàng ấn tượng và dễ nhớ.
Phép lặp từ vựng kết hợp lặp ngữ pháp này có thể chia làm 3 tiểu loại:

  1.1 Lặp từ đồng nhất

Đây là hình thức lặp lại một từ, loại này rất phổ biến trong quảng cáo. Qua khảo

sát, chúng tôi thấy rằng từ loại dùng trong phép lặp này rất phong phú, chúng có thể là danh từ, động từ, tính từ, phó từ…Ví dụ:

                        Ameristar. More Casino. More Fun.
(Mẫu quảng cáo của Ameristar Casino Kansas City)
Cấu trúc so sánh song song này cũng có thể tìm thấy trong tiếng Việt

 Mua càng nhiều, cơ hội càng cao

(Mẫu quảng cáo của Panasonic, Thanh Niên, số 323, 20/11/2007)
Chúng ta có thể thấy rằng mặc dù cả hai ví dụ trên chủ tố và lặp tố đều cùng từ loại, nhưng mỗi câu lại có những nét đặc trưng riêng của nó. Trong ví dụ đầu tiên, tính từ được lặp lại ở cấu trúc ngoại vi (cohesion), đồng thời phép lặp tính từ được lồng trong phép lặp cấu trúc danh ngữ (More + Noun). Trong khi đó, phó từ “càng “ ở ví dụ thứ hai thì lặp trong cấu trúc nội tại (syntactic structure). Cách sử dụng biện pháp tu từ này làm cho người nghe cảm thấy như được tăng thêm lợi ích nếu họ sử dụng sản phẩm vừa được quảng cáo.

Phép  lặp  từ  đồng  nhất  không  chỉ  biểu  hiện  qua  việc  sử  dụng  từ  vựng  thông thường làm lặp tố mà còn được tìm thấy ở việc lặp lại tên sản phẩm trong quảng cáo.

Oxy đẹp trai, sành điệu oxy style

(Mẫu quảng cáo của Rohto, Thanh Niên, số 197, 16/07/2007)
Ở ví dụ này, công ty Rohto, Nhật Bản muốn lặp lại tên sản phẩm “Oxy” để thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. “Oxy” là từ khoa học đã được Việt hoá, tuy vậy nó quá quen thuộc đến nỗi công ty này đã không ngần ngại giữ nguyên gốc tiếng Anh và dùng nó dưới hình thức phép lặp như một biện pháp tu từ trong văn phong quảng cáo. Cùng với việc sử dụng phép lặp từ đồng nhất như trên, một lần nữa từ gốc tiếng Anh “style” lại kết hợp với các từ tiếng Việt trong câu thay vì dùng từ “xì tin” đã được Việt hoá gây ấn tượng mạnh cho người đọc và làm cho ngôn bản quảng cáo mang tính hiện đại. Ở đây, đối tượng khách hàng mà nhà quảng cáo muốn nhắm đến là giới trẻ và ngôn ngữ trong văn bản đã đánh vào tâm lý muốn khẳng định đẳng cấp của giới này: những người sành điệu mới dùng sản phẩm này.

1.2. Lặp đồng nghĩa hoặc cận đồng nghĩa
Đây là hiện tượng mà lặp tố là những từ mang nghĩa tương đương với chủ tố.

Phép lặp đồng nghĩa hoặc cận đồng nghĩa cũng xuất hiện khá nhiều trong quảng cáo.

Ví dụ :  

Talk is good when wine is fine!
(Mẫu quảng cáo của Aspect Invest Vin, trademark of Moldavian wines)

Và trong tiếng Việt
                          Xuân  may mắn.Năm đắc lộc
(Mẫu quảng cáo của Panasonic, Thanh Niên, số 324, 20/11/2007)
Các ví dụ trên là hiện tượng phép lặp của tính từ đồng nghĩa. Các từ good - fine hoặc may mắn - đắc lộc là những cặp từ cùng trường nghĩa, tạo cho người nghe có cảm giác sản phẩm được quảng cáo có rất nhiều ưu điểm.

1.3 Lặp bao hàm:

Phép lặp bao hàm là hiện tượng sử dụng lặp tố là những từ mà nghĩa của nó nằm

trong một phần nghĩa của chủ tố. (Halliday, 1994)

 Đa phong cách  nhạc. Một đại tiệc rock.
(Mẫu quảng cáo của bia Tiger, Thanh Niên, số 12, 12/01/2008)
Rock là một từ tiếng Anh chưa thấy được Việt hoá như một số danh từ khác, nó là một tiết tấu âm nhạc sôi động được sử dụng trong văn bản này để thực hiện phép lặp hồi chỉ với từ bao hàm “nhạc”. Ngoài ra, phép lặp trong mẫu quảng cáo trên còn được lồng trong phép lặp cấu trúc danh ngữ và phép đối giữa hai từ “đa” – “một” tạo ra sự đa dạng trong cách sử dụng các biện pháp tu từ trong ngôn ngữ quảng cáo.

Phép lặp bao hàm cũng được tìm thấy trong các mẫu quảng cáo tiếng Anh

There’s Fast Food, Then There’s KFC.

(Mẫu quảng cáo sản phẩm Kentucky Fried Chicken – KFC)
Trong ví dụ trên, từ Fast Food (thức ăn nhanh) bao hàm tên sản phẩm của hãng

Kentucky.

2 Phép lặp ngữ âm kết hợp lặp ngữ pháp
Sự kết hợp của phép lặp ngữ pháp và phép lặp từ vựng mang đến cho các khẩu hiệu quảng cáo sự mềm mại, giàu hình ảnh mà vẫn cô đọng, súc tích.
 It’s not just a deal, it’s a Dell ( Dell )
Trong ví dụ này, ta thấy có phép lặp cấu trúc: It‟s kết hợp với danh từ; và từ deal và Dell được nối với nhau bằng cách lặp phụ âm đầu “d”. Về mặt ngữ dụng, khẩu hiệu trên chỉ ra rằng khách hàng không chỉ đạt được sự thỏa thuận về giá cả, chất lượng mà còn có được một sản phẩm có thương hiệu đẳng cấp nữa.
Trong tiếng Việt, sự kết hợp này được thể hiện qua mẫu quảng cáo:
 Mua hàng hiệu, trúng quà sành điệu ( [IN])
Khẩu hiệu này có các vế lặp theo thể cầu khiến (imperative form): Mua – trúng, kết hợp với lặp âm ở: hiệu – điệu. Trên bình diện ngữ dụng, khẩu hiệu này cho người tiêu dùng thấy lợi ích khi mua hàng ở [IN]: không chỉ có được sản phẩm đẹp, chất lượng tốt nhất mà còn có thể trúng quà cực kì sành điệu. Thông điệp này khiến người tiêu dùng cảm thấy thú vị và muốn trải nghiệm mua hàng ở [IN].
3.Phép lặp từ vựng, ngữ âm, và ngữ pháp
Việc  kết  hợp  cả  ba  phép  lặp:  từ  vựng,  ngữ  âm,  ngữ  pháp  cũng  có  thể  xuất  hiện trong các khẩu hiệu quảng cáo tiếng Anh và tiếng Việt, chẳng hạn:
 All Day Strong. All Day Long ( Aleve drug brand)
Khẩu hiệu này có phép lặp cấu trúc, lặp từ all, day, và lặp âm trong từ strong và long. Dù mỗi vế câu chỉ có ba từ ngắn gọn, nhưng vẫn đối với nhau rất cân xứng và đầy ý nghĩa. Khi dùng các loại thuốc của Aleve, khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn trong khi làm việc, vận động mà không sợ những cơn đau bất chợt. Sự hài hòa giữa ba biện pháp tu từ này có tác dụng khắc sâu hơn trong tâm trí khách hàng về chất lượng sản phẩm của Aleve, và lợi ích mà khách hàng nhận được sau khi dùng sản phẩm.
Tròn một chữ Tín, trọn một niềm tin ( Mbank )
Ở ví dụ này có phép lặp cấu trúc: trạng từ kết hợp danh từ, lặp từ một, và lặp ngữ âm ở từ: tròn – trọn, và tín – tin. Việc kết hợp ba biện pháp làm cho khẩu hiệu vừa chặt chẽ, lại vừa uyển chuyển. Với sự khẳng định về chất lượng dịch vụ của ngân hàng quân đội – luôn đặt chữ tín lên đầu; khách hàng sẽ cảm thấy an tâm, và tin tưởng ở ngân hàng hơn, và có thể quyết định chọn ngân hàng như một người quản lý tài chính đáng tin cậy của mình.
4. Phép liên tưởng kết hợp phép lặp
Do tính đa dạng của quảng cáo, nên chúng ta có thể gặp hiện tượng mà các khẩu hiệu quảng cáo  gợi ra sự liên tưởng. Tức là: các khẩu hiệu quảng cáo dựa vào những ý niệm đã nổi tiếng và thân thuộc với khách hàng mà xây dựng cho mình một hình ảnh cũng gần gũi với khách hàng như thế. Cấu trúc vẫn giữ nguyên sự cân đối và gãy gọn, nhưng nhịp nhàng hơn, biểu cảm nhiều hơn; nghĩa ngữ dụng cũng phong phú hơn.

4.1 Phép liên tưởng kết hợp phép lặp ngữ âm, ngữ pháp:
 Rock ‘n’ ride ( Wave Rs)
Mẫu tự „n‟ là cách dùng mang đặc trưng trong tiếng Anh để nối hai vế phát ngôn. Do có cách phát âm giống nhau, nên n thường được sử dụng thay cho với liên từ and trong hình thức viết, đặc biệt là trong ngôn ngữ quảng cáo.
Dễ dàng nhận thấy khẩu hiệu này được tạo ra dựa vào tên gọi của một thể loại âm nhạc quen thuộc của người Mỹ - rock „n‟ roll. Ngay từ khi nghe khẩu hiệu này, khách hàng sẽ có ấn tượng với sản phẩm: cũng mạnh mẽ, cuốn hút hay đôi lúc sâu lắng như thể loại nhạc rock „n‟ roll vậy. Kết hợp với lặp phụ âm „r‟, khẩu hiệu trở nên dễ nhớ hơn, mang lại cảm giác thân thuộc đến cho khách hàng, và còn làm khách hàng thấy thú vị khi chọn sản phẩm Wave Rs.
4.2 Phép liên tưởng kết hợp phép lặp ngữ pháp
 Nhất con, nhì chồng (Samsung)
Khẩu hiệu  quảng cáo  trên là sự  mô phỏng từ  câu thành ngữ “ nhất vợ,  nhì trời” trong tiếng Việt. Hơn nữa, hai vế đối nhau rất cân với cấu trúc: danh từ - danh từ. Về ý nghĩa ngữ dụng, dù thứ tự nhất - nhì có thế nào thì thông điệp cũng chỉ sự tận tụy chăm sóc chồng con của người  phụ nữ. Với khẩu hiệu quảng cáo máy giặt này, Samsung đã hiểu được mong muốn đó và sản phẩm của Samsung sẽ giúp họ chăm sóc gia đình tốt hơn, mất ít thời gian và công sức hơn.
4.3 Phép liên tưởng kết hợp phép lặp ngữ pháp và lặp từ vựng
Các khẩu hiệu quảng cáo tiếng Anh và tiếng Việt còn dùng tên sản phẩm để gợi lên sự liên tưởng.
        Cảm nhận tình yêu, cảm nhận Lumix ( Panasonic camera)
                         Take Toshiba, Take the World  ( Toshiba computers)
Hai vế ở mỗi ví dụ đối rất cân với cấu trúc: động từ kết hợp danh từ. Ở ví dụ quảng cáo Panasonic camera vế đối tình yêu và Lumix quả thật lạ. Thông thường sẽ đối tình yêu bằng một danh từ khác, có thể như niềm tin, sự quan tâm v.v… nhưng ở đây nhà quảng cáo dùng Lumix, không chỉ nhằm quảng cáo thương hiệu sản phẩm, mà còn ngầm truyền tải thông điệp: với máy ảnh Lumix, bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn các khoảnh khắc tình yêu khó quên.
Ở ví dụ máy tính, ngoài việc dùng từ Toshiba để nhấn mạnh thương hiệu, còn hàm ý thể hiện đẳng cấp của thương hiệu này qua từ the world. Sự liên tưởng này gây ấn tượng mạnh đến với khách hàng: có máy tính Toshiba, như nắm được cả thế giới trong tay. Qua đó, khách hàng sẽ có cảm giác vừa hiếu kì, vừa thích thú, muốn khám phá chiếc máy tính này.
III. Kết luận:
Qua phân tích các dữ liệu thu được từ các khẩu hiệu quảng cáo tiếng Anh và tiếng Việt, chúng ta có thể nhận thấy rằng đa biện pháp tu từ có thể là sự kết hợp giữa hai phép lặp với nhau, chẳng hạn như giữa phép lặp từ vựng với lặp ngữ pháp, hay giữa phép lặp ngữ âm với phép lặp ngữ pháp. Hoặc có khi là sự kết hợp giữa ba phép lặp này với nhau. Trong một số trường hợp còn có sự kết hợp giữa các phép lặp trên với các biện pháp tu từ khác như phép liên tưởng, phép đối hay phép tuyến tính. Điều này chứng tỏ, các khẩu hiệu quảng cáo chỉ với lượng ngôn từ tối thiểu nhưng khi kết hợp sử dụng  tinh tế các biện pháp tu từ thì hiệu quả ngữ dụng càng cao.
Về mặt hình thức, các phát ngôn riêng lẻ thường được chia cách bởi dấu chấm, dấu ngang, hay dấu phẩy. Hoặc có khi là từ „n‟ được dùng để phân cách hai vế câu trong cùng một phát ngôn – đây chính là sự khác biệt đặc trưng giữa hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.  Việc  sử  dụng  các  dấu  hiệu  làm  phương  tiện  phân  đoạn  các  phát  ngôn  hay  các  vế trong cùng một phát ngôn có tác dụng hỗ trợ cho việc biểu đạt các sắc thái ngữ dụng của các biện pháp tu từ trong khẩu hiệu quảng cáo ở cả hai ngôn ngữ.
Do mỗi ngôn ngữ đều giàu tính biểu cảm, nên gần như các biện pháp tu từ dùng trong các khẩu hiệu quảng cáo ở cả hai ngôn ngữ là tương đối thống nhất nhau.
Hiện tượng sử dụng tiếng Anh kết hợp với tiếng Việt làm công cụ quảng cáo thông qua các biện pháp tu từ chứng tỏ mức độ hòa nhập với nền kinh tế nói chung cũng như văn hóa ngôn ngữ nói riêng giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt các nước nói tiếng Anh đang ở giai đoạn khởi phát.
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